
 

 

 

I. Đọc thầm và làm bài tập (5,0 điểm)  

Thỏ và Sóc 

 Thỏ và Sóc là đôi bạn thân thiết. Một ngày nắng đẹp, đôi bạn rủ nhau vào 

rừng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. Bỗng Thỏ reo lên 

sung sướng: 

- Ôi, chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá! 

 Thấy chùm quả vắt vảo cao tít, Sóc vội vàng ngăn Thỏ: 

- Cậu đừng hái, nguy hiểm lắm! 

Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân. Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh 

nhẹn túm được áo Thỏ. Sức nặng của Thỏ kéo Sóc ngã theo. Rất may, tay Sóc kịp  

với được cành cây nhỏ nên cả hai bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống 

khe núi đầy đá nhọn. Cành cây cong gập hẳn lại. Chích chòe hốt hoảng kêu lên: 

- Cành cây sắp gãy rồi kìa! 

Sóc vẫn cố giữ chặt cáo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng nghe to hơn. 

Chích chòe cuống quýt bảo Sóc: 

- Cậu buông Thỏ ra, nếu không cành cây gãy cậu sẽ bị rơi xuống đá. 

- Tớ không bỏ Thỏ được, Thỏ là bạn tớ. – Sóc trả lời. 

Mỗi lúc cành cây lại đu đưa, lắc lư mạnh thêm. 

- Cậu bỏ tớ ra đi, cậu sẽ rơi theo đấy. –Thỏ nói với Sóc rồi òa khóc. 

- Tớ không bỏ cậu đâu. – Sóc cương quyết. 

Chích chòe vội vã bay đi kêu cứu khắp khu rừng. Bác Voi cao lớn làm việc 

gần đấy nghe tiếng kêu cứu hộc tốc chạy tới. Bác rướn mình đưa chiếc vòi dài của 

bác ra đỡ cả Thỏ và Sóc xuống an toàn. Nghe Chích chòe kể lại sự việc, bác Voi  

âu yêm khen Thỏ và Sóc: 

- Các cháu có một tình bạn đẹp. 

Hôm đấy đúng là ngày đáng nhớ nhất của đôi bạn thân thiết. 

       (Theo Hà Mạnh Hùng) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dưới đây: 
Câu 1. Vào một ngày nắng đẹp, Thỏ và Sóc rủ nhau làm gì? 

A. Đi vào rừng dạo chơi      B. Đi vào rừng trèo cây 

C. Đi vào vườn hái quả      D. Đi vào rừng hái quả       

Câu 2. Khi Thỏ cố với hái chùm quả, trượt chân ngã, Sóc đã làm gì? 

A.Vội vàng chạy đến giúp Thỏ.       

B. Vội vàng giơ tay cho Thỏ nắm 

C. Nhanh nhẹn túm được áo Thỏ       

D. Kêu to: “Cậu đừng hái, nguy hiểm lắm 

Câu 3. Thỏ và Sóc rơi vào tình thế nguy hiểm như thế nào? 

A.Cành cây gãy, cả hai rơi xuống khe núi. 
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B. Sóc ngã, Thỏ bị treo lơ lửng trên cây. 

C. Cả hai bị treo lơ lửng trên cành cây cao. 

D. Sức nặng của Thỏ kéo Sóc ngã theo. 

Câu 4. Vì sao khi cả Chích Chòe và Thỏ bảo Sóc phải buông Thỏ ra vì cành cây 

sắp gãy nhưng Sóc vẫn giữ chặt lấy áo Thỏ? 

A.Vì Sóc sợ mình bị ngã. 

B. Vì Sóc không muốn bỏ bạn trong lúc hoạn nạn. 

C. Vì Sóc muốn ở lại cùng với Thỏ cho vui. 

D. Vì Sóc sợ Thỏ sẽ giận mình. 

Câu 5. Câu chuyện kết thúc như thế nào? 

A.Thỏ và Sóc cùng bị rơi xuống khe núi. 

B. Bác Voi đến cứu, Sóc giận Thỏ vì không nghe lời mình nên cả hai suýt chết. 

C. Chích Chòe gọi bác Voi đến cứu hai bạn, bác nhắc hai bạn phải cẩn thận. 

D. Chích Chòe gọi bác Voi đến cứu hai bạn, bác khen hai bạn có tình bạn đẹp. 

Câu 6. Câu “Thỏ nói với Sóc rồi òa khóc.” có: 

A. 2 danh từ, 2 động từ, 2 quan hệ từ 

B. 2 danh từ, 1 quan hệ từ, 2 động từ 

C. 2 danh từ, 2 quan hệ từ, 1 động từ, 1 tính từ 

D. 1 danh từ, 2 động từ, 2 quan hệ từ 

Câu 7. Dòng nào sau đây toàn là các từ láy? 

A. vắt vẻo, nhanh nhẹn, lơ lửng,  lắc lư 

B. vắt vẻo, âu yếm, lơ lửng,  an toàn 

C. cành cây, nhanh nhẹn, lơ lửng,  lắc lư 

D. vắt vẻo, lơ lửng, thân thiết, cao tít 

Câu 8. Câu “Ôi, chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá!” thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu kể    B. Câu khiến   C. Câu cảm 

Câu 9. Bộ phận chủ ngữ trong câu “Sức nặng của Thỏ kéo Sóc ngã theo.” là: 

A.Thỏ      B. Sức nặng của Thỏ 

C.Sức nặng của Thỏ kéo Sóc   D. Sức nặng 

Câu 10. Câu nào sau đây là câu ghép? 

A. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. 

B. Mỗi lúc cành cây lại đu đưa, lắc lư mạnh thêm. 

C. Chích Chòe vội vã bay đi kêu cứu khắp khu rừng. 

D. Sóc kịp với được cành cây nhỏ nên cả hai chỉ bị treo lơ lửng trên không. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) Những năm tháng dưới mái trường tiểu học em đã có 

những tình bạn đẹp đẽ. Em hãy viết bài văn tả về một người bạn thân thiết nhất của 

mình.  

----------------Hết---------------- 

 

Họ và tên:...................................................................Số báo danh...........................   
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 I. I.Đọc thầm và làm bài tập (5,0 điểm)  

HS khoanh đúng vào mỗi câu cho 0,5 điểm 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

Đáp án D C C B D A A C B D 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

II. Tập làm văn (5,0 điểm) 

 - Viết được bài văn tả người  với đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài theo 

yêu cầu đã học; bài văn tả được hình dáng nổi bật, tính tình, hoạt động của người 

bạn thân, kể được một vài kỉ niệm đáng nhớ của bản thân với bạn;  sắp xếp ý lô gic, 

có kĩ năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu; thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ 

của người viết, có tính sáng tạo…; độ dài bài viết từ 12 câu trở lên. 

 -Bài viết  không mắc lỗi chính tả; chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.  

 Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức 

điểm: 7,5-7-6,5-6-5,5-5 4,5- 4-3,5-3-2,5-2-1,5-1-0,5 

*Điểm từng nội dung của bài văn cụ thể như sau: 

Nội dung Điểm Ghi chú 

Mở bài 0,5 điểm  

Thân bài 4 điểm  

-Nội dung 1,5 điểm  

-Kĩ năng 1,5 điểm  

-Cảm xúc 1 điểm  

Kết bài 1 điểm  
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I. Đọc thầm và làm bài tập (5,0 điểm)  

Thỏ và Sóc 

 Thỏ và Sóc là đôi bạn thân thiết. Một ngày nắng đẹp, đôi bạn rủ nhau vào 

rừng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. Bỗng Thỏ reo lên sung 

sướng: 

- Ôi, chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá! 

 Thấy chùm quả vắt vảo cao tít, Sóc vội vàng ngăn Thỏ: 

- Cậu đừng hái, nguy hiểm lắm! 

Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân. Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn 

túm được áo Thỏ. Sức nặng của Thỏ kéo Sóc ngã theo. Rất may, tay Sóc kịp  với 

được cành cây nhỏ nên cả hai bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe 

núi đầy đá nhọn. Cành cây cong gập hẳn lại. Chích chòe hốt hoảng kêu lên: 

- Cành cây sắp gãy rồi kìa! 

Sóc vẫn cố giữ chặt cáo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng nghe to hơn. 

Chích chòe cuống quýt bảo Sóc: 

- Cậu buông Thỏ ra, nếu không cành cây gãy cậu sẽ bị rơi xuống đá. 

- Tớ không bỏ Thỏ được, Thỏ là bạn tớ. – Sóc trả lời. 

Mỗi lúc cành cây lại đu đưa, lắc lư mạnh thêm. 

- Cậu bỏ tớ ra đi, cậu sẽ rơi theo đấy. –Thỏ nói với Sóc rồi òa khóc. 

- Tớ không bỏ cậu đâu. – Sóc cương quyết. 

Chích chòe vội vã bay đi kêu cứu khắp khu rừng. Bác Voi cao lớn làm việc 

gần đấy nghe tiếng kêu cứu hộc tốc chạy tới. Bác rướn mình đưa chiếc vòi dài của 

bác ra đỡ cả Thỏ và Sóc xuống an toàn. Nghe Chích chòe kể lại sự việc, bác Voi  âu 

yêm khen Thỏ và Sóc: 

- Các cháu có một tình bạn đẹp. 

Hôm đấy đúng là ngày đáng nhớ nhất của đôi bạn thân thiết. 

       (Theo Hà Mạnh Hùng) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Vào một ngày nắng đẹp, Thỏ và Sóc rủ nhau làm gì? 

A. Đi vào rừng dạo chơi      B. Đi vào rừng trèo cây 

C. Đi vào rừng hái quả            D. Đi vào vườn hái quả       

Câu 2. Khi Thỏ cố với hái chùm quả, trượt chân ngã, Sóc đã làm gì? 

A.Vội vàng chạy đến giúp Thỏ.  

B. Nhanh nhẹn túm được áo Thỏ      

C. Vội vàng giơ tay cho Thỏ nắm 

D. Kêu to: “Cậu đừng hái, nguy hiểm lắm 

Câu 3. Thỏ và Sóc rơi vào tình thế nguy hiểm như thế nào? 

A. Sức nặng của Thỏ kéo Sóc ngã theo 

B. Cành cây gãy, cả hai rơi xuống khe núi. 
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C. Sóc ngã, Thỏ bị treo lơ lửng trên cây. 

D. Cả hai bị treo lơ lửng trên cành cây cao. 

Câu 4. Vì sao khi cả Chích Chòe và Thỏ bảo Sóc phải buông Thỏ ra vì cành cây sắp 

gãy nhưng Sóc vẫn giữ chặt lấy áo Thỏ? 

A.Vì Sóc sợ mình bị ngã. 

B. Vì Sóc muốn ở lại cùng với Thỏ cho vui. 

C. Vì Sóc không muốn bỏ bạn trong lúc hoạn nạn.  

D. Vì Sóc sợ Thỏ sẽ giận mình. 

Câu 5. Câu chuyện kết thúc như thế nào? 

A.Thỏ và Sóc cùng bị rơi xuống khe núi. 

B. Chích Chòe gọi bác Voi đến cứu hai bạn, bác khen hai bạn có tình bạn đẹp. 

C. Chích Chòe gọi bác Voi đến cứu hai bạn, bác nhắc hai bạn phải cẩn thận. 

D. Bác Voi đến cứu, Sóc giận Thỏ vì không nghe lời mình nên cả hai suýt chết. 

Câu 6. Câu “Thỏ nói với Sóc rồi òa khóc.” có: 

A. 2 danh từ, 2 quan hệ từ, 1 động từ, 1 tính từ 

B. 2 danh từ, 1 quan hệ từ, 2 động từ 

C. 2 danh từ, 2 quan hệ từ, 2 động từ 

D. 1 danh từ, 2 động từ, 2 quan hệ từ 

Câu 7. Dòng nào sau đây toàn là các từ láy? 

A. vắt vẻo, âu yếm, lơ lửng,  an toàn 

B. vắt vẻo, nhanh nhẹn, lơ lửng,  lắc lư 

C. cành cây, nhanh nhẹn, lơ lửng,  lắc lư 

D. vắt vẻo, lơ lửng, thân thiết, cao tít 

Câu 8. Câu “Ôi, chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá!” thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu cảm    B. Câu kể   C. Câu khiến 

Câu 9. Bộ phận chủ ngữ trong câu “Sức nặng của Thỏ kéo Sóc ngã theo.” là: 

A. Sức nặng của Thỏ    B. Thỏ 

C.Sức nặng của Thỏ kéo Sóc   D. Sức nặng 

Câu 10. Câu nào sau đây là câu ghép? 

A. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. 

B. Mỗi lúc cành cây lại đu đưa, lắc lư mạnh thêm. 

C. Sóc kịp với được cành cây nhỏ nên cả hai chỉ bị treo lơ lửng trên không.  

D. Chích Chòe vội vã bay đi kêu cứu khắp khu rừng. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) Những năm tháng dưới mái trường tiểu học em đã có 

những tình bạn đẹp đẽ. Em hãy viết bài văn tả về một người bạn thân thiết nhất của 

mình./. 

----------------Hết---------------- 

 

Họ và tên:...................................................................Số báo danh...........................   
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 I. Đọc thầm và làm bài tập (5,0 điểm)  

HS khoanh đúng vào mỗi câu cho 0,5 điểm 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

Đáp án C B D C B C B A A C 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

II. Tập làm văn (5,0 điểm) 

 - Viết được bài văn tả người  với đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài theo 

yêu cầu đã học; bài văn tả được hình dáng nổi bật, tính tình, hoạt động của người 

bạn thân, kể được một vài kỉ niệm đáng nhớ của bản thân với bạn;  sắp xếp ý lô gic, 

có kĩ năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu; thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ 

của người viết, có tính sáng tạo…; độ dài bài viết từ 12 câu trở lên. 

 -  Bài viết không mắc lỗi chính tả; chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.  

 Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức 

điểm: 7,5-7-6,5-6-5,5-5 4,5- 4-3,5-3-2,5-2-1,5-1-0,5 

*Điểm từng nội dung của bài văn cụ thể như sau: 

Nội dung Điểm Ghi chú 

Mở bài 0,5 điểm  

Thân bài 4 điểm  

-Nội dung 1,5 điểm  

-Kĩ năng 1,5 điểm  

-Cảm xúc 1 điểm  

Kết bài 1 điểm  
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